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BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về cơ sở vật chất  
1. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

	TT
	Nội dung
	Diện tích (m2)

	
	
	

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	


2. Thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, phòng làm việc, thư viện, trung tâm học liệu 

	TT
	Tên
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Số máy chiếu cố định
	Số tivi cố định

	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng thí nghiệm
	
	
	
	

	2
	Phòng thực hành
	
	
	
	

	3
	Phòng máy tính
	
	
	
	

	4
	Xưởng thực tập
	
	
	
	

	5
	Nhà tập đa năng
	
	
	
	


	6
	Hội trường, phòng hội thảo
	
	
	
	

	7
	Phòng học
	
	
	
	

	7.1
	Phòng học đa phương tiện
	
	
	
	

	7.2
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	
	
	
	

	7.3
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	
	
	
	

	7.4
	Phòng học dưới 50 chỗ
	
	
	
	

	8
	Thư viện
	
	
	
	

	9
	Trung tâm học liệu
	
	
	
	

	10
	Các phòng chức  năng khác
	
	
	
	

	10.1
	Văn phòng khoa 
	
	
	
	

	10.2
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	
	
	
	

	10.3
	Phòng làm việc của các phòng chức năng
	
	
	
	

	10.4
	Phòng truyền thống
	
	
	
	

	10.5
	Nhà ở chuyên gia và giảng viên thỉnh giảng
	
	
	
	

	10.6
	Câu lạc bộ Văn-Thể-Mỹ
	
	
	
	

	10.7
	Sân bóng đá
	
	
	
	

	10.8
	Sân bóng chuyền
	
	
	
	

	...
	.............................
	
	
	
	


3. Thống kê số máy tính tại các khoa

	TT
	Khoa
	Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng
	Số máy tính dùng cho người học học tập

	1
	Khoa .....
	
	

	...
	...................
	
	


4. Thống kê về hệ thống mạng không dây

	TT
	Tỷ lệ phủ wifi tính trên diện tích
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khu hành chính
	

	2
	Giảng đường
	

	3
	Thư viện
	


5. Thống kê về số máy chiếu di động phục vụ giảng dạy, học tập

	TT
	Máy chiếu di động
	Số lượng

	1
	Tại các phòng đợi giáo viên
	

	2
	Tại các Khoa
	

	
	Tổng cộng
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